
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

THÁNG 03/ 2023 

  

Chủ đề: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 

Lớp: Lá 1 
Thứ 

 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

PTGT ĐƯỜNG 

BỘ 

Tìm hiểu về 

PTGT đường 

bộ 

Truyện Vì sao 

thỏ cụt đuôi 

VĐ: Vỗ tay 

theo TTC Em 

đi qua ngã tư 
đường phố 

 

Chạy liên tục 

150m không 

hạn chế  
thời gian 

Nhận biết ý 

nghĩa các 

con số 

Tuần 2 

PTGT ĐƯỜNG 

THỦY 

Chuyền, bắt 

bóng qua đầu, 

qua chân 

TH: Sử dụng 

NVL làm hoa 

tặng mẹ 

Trò chuyện về 

ngày 8/3 

 

Thơ  

Thuyền giấy 

Dạy hát: Em 

đi chơi 

thuyền 

Tuần 3 

PTGT ĐƯỜNG 

SẮT  

Đo độ dài các 

vật, so sánh và 
diễn đạt kết 

quả đo 

Tìm hiểu về 

PTGT đường 
thủy 

TH: Vẽ 

Thuyền trên 
biển 

 

Bật qua vật 

cản cao 15cm 
 

Thơ Khuyên 

bạn 

Tuần 4 

PTGT ĐƯỜNG 

HÀNG 

KHÔNG 

KP: Tìm hiểu 

về máy bay –  
khinh khí cầu 

 

Ném trúng 

đích đứng 2 tay  
 

Nghe hát Anh 

phi công ơi 

So sánh, phát 

hiện qui tắc 
sắp xêp và 

sắp theo qui 

tắc 

Thơ: Cô dạy 

con 

Tuần 5 

LUẬT LỆ 

GIAO THÔNG 

Đóng kịch 

Qua đường 

Bò chui qua 

ống dài 

1,5mx0,6,m 

 

KP: Một số 

loại biển báo 

giao thông 

Xác định vị 

trí đồ vật phía 

trên- phía 

dưới so với 

bản thân trẻ 

 

Làm quen 

chữ l, h, k 
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 Chủ đề: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 

 Lá 2 
 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 
PTGT 

ĐƯỜNG BỘ 

Toán: Đo độ 

dài các vật, 
so sánh và 
diễn đạt kết 

quả đo. 

Chạy liên tục 

150m không 
hạn chế thời 

gian 

ĐK: Vì sao 

thỏ cụt đuôi 

KP: PTGT 

đường bộ 

Vẽ xe ô tô 

Tuần 2 
PTGT 

ĐƯỜNG 
THỦY 

 

Dạy hát Em 
đi chơi 

thuyền 

Trò chuyện 
PTGT đường 

thủy. 

Ném trúng 
đích đứng 2 

tay (xa 2m 
cao 1,5m). 

Toán: Nhận 
biết ý nghĩa 

các con số. 

Truyện Thỏ 
con đi học 

Tuần 3 

PTGT 
ĐƯỜNG SẮT 

Bò chui qua 

ống dài 1,5m 
x 0,6m. 

Trò chuyện 

về ngày 8/3 

Thơ  Cô dạy 

em 
 

LQCC: l, h, 

k 

Sử dụng 

NVL làm 
hoa tặng 

mẹ 

Tuần 4 
PTGT 

ĐƯỜNG 
HÀNG 

KHÔNG 

Toán: So 

sánh, phát 
hiện qui tắc 

sắp xếp và 
sắp xếp theo 

qui tắc 

Khám phá 

Máy bay – 
khinh khí cầu 

Thơ Chúng 

em học luật 
giao thông 

 

Chuyền, 

bắt bóng 
qua đầu, 

qua chân. 

Nghe hát: 

Anh phi 
công ơi 

Tuần 5 

LUẬT GIAO 
THÔNG 

Thơ: Đèn 

xanh, đèn đỏ 

 

Bật qua vật 

cản cao 
15cm. 

KP: 1 số loại 

biển báo giao 
thông 

Vỗ tay theo 

nhịp “ Nhớ 
lời cô dặn” 

Toán: Xác 

định vị trí 
đồ vật phía 

trên - phía 
dưới so với 

bản thân trẻ 
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 Chủ đề: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 

 Lớp: Lá 3 

 

Thứ 
Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 
PTGT 

ĐƯỜNG BỘ 

 

Trò chuyện về 

PTGT đường 

bộ 

 

Chạy liên tục 

150m không 

hạn chế thời 

gian 

 

Đo độ dài các 

vật, so sánh 

và diễn đạt kết 

quả đo 

 

Kể truyện: 

Vì sao thỏ 

cụt đuôi 

 

 

LQCC: l, h, 

k 

Tuần 2 
PTGT 

ĐƯỜNG 
THỦY 

Trò chuyện về 

PTGT đường 

thủy 

Ném trúng 

đích đứng 

bằng 2 tay 

(xa 2m cao 

1,5m 

Nhận biết ý 

nghĩa các con 

số 

Thơ: 

Khuyên bạn 

DH: Em đi 

chơi thuyền 

Tuần 3 
PTGT 

ĐƯỜNG SẮT 

Trò chuyện về 

ngày 8/3 

 

 

Bò chui qua 

ống dài 1,5m 

x 0,6m 

So sánh phát 

hiện quy tắc 

sx và sx theo 

quy tắc 

 

Thơ: Cô 

dạy con 

Sử dụng 

NVL làm 

hoa tặng mẹ 

 

Tuần 4 
PTGT 

ĐƯỜNG 

HÀNG 
KHÔNG 

Trò chuyện về 

máy bay, kinh 

khí cầu 

 

 

Chuyền 
bóng qua 

đầu và bắt 
bóng qua 

chân 

Toán: Xác 
định vị trí đồ 

vật phía trên 
phía dưới so 

với bản thân 
trẻ 

Thơ: Mẹ và 

Bé 

 

NH: Anh phi 

công ơi 

Tuần 5 

LUẬT GIAO 

THÔNG 

Trò chuyện 

về 1 số loại 

biển báo giao 

thông 

Bật qua vật 

cản cao 

15cm 

ĐK: Truyện 

Qua đường 
VTTP: 

“Em đi qua 

ngã tư 

đường 

phố” 

TH: Xé dán 
tín hiệu đèn 

giao thông 
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Chủ đề: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 

Lớp: Lá 4 

 

Thứ 
Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 
PTGT 

ĐƯỜNG 
BỘ 

Tìm hiểu về 

1 số ptgt 
đường bộ 

Chạy liên 

tục 150m 
không hạn 

chế thời gian 

Truyện vì 

sao thỏ cụt 

đuôi 

VĐTN 

Đường em 
đi 

   Đo độ dài 

các vật,so 

sánh và diễn 

đạt kết quả 

đo 

Tuần 2 
PTGT 

ĐƯỜNG 
THỦY 

Làm hoa 
tặng mẹ 

Tìm hiểu 
về ngày 8/3 

 

Thơ Đèn 
xanh đèn đỏ  

Ném trúng 
đích bằng 2 

tay.(xa 2m 
cao 1,5) 

Truyện Thỏ 
con đi học 

 

Tuần 3 
PTGT 

ĐƯỜNG 
SẮT 

VĐTN Nhớ 
lời cô dặn 

 Tìm hiểu về 
đường sắt 

 LQCC : l,h 
k 

So sánh phát 
hiện qui tắc 

sắp xếp và 
sắp xếp theo 

qui tắc 

Bò chui qua 
ống dài 

1,5mx0,6m 

Tuần 4 

PTGT 
ĐƯỜNG 

HÀNG 
KHÔNG 

Tìm hiểu về 

máy bay và 

kinh khí cầu 

Xác định vị 

trí đồ vật 

phía trên 

phía dưới 

với bản thân 

NH Anh 
phi công ơi 

Chuyền bắt 
bóng qua 

đầu qua chân 

 
Vẽ Máy bay 

 

Tuần 5 

LUẬT 

GIAO 

THÔNG 

Thơ Chúng 
em học luật 

giao thông 
 

Bật qua vật 

cản cao 

15cm 

Dạy hát Em 

đi qua ngã 

tư đường 

phố 

Tìm hiểu về 

1 số biển 

báo giao 

thông 

Nhận biết ý 

nghĩa các 

con số 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3/2023 

Chủ đề: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 

LÁ 5 

 
Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

PTGT 
ĐƯỜNG BỘ 

Tìm hiểu về 

PTGT đường 

bộ 

KC: Qua 

đường 

DH: Em đi 

qua ngã tư 
đường phố 

 

Chạy liên tục 

150m không 

hạn chế  

thời gian 

Nhận biết ý 

nghĩa các 

con số 

Tuần 2 

PTGT 
ĐƯỜNG 

THỦY 

Chuyền, bắt 

bóng qua đầu, 
qua chân 

TH: Sử dụng 
NVL làm hoa 

tặng mẹ 

Trò chuyện về 

ngày 8/3 
 

Thơ: Cô dạy 
con 

Dạy hát: Em 

đi chơi 
thuyền 

Tuần 3 

PTGT 
ĐƯỜNG SẮT  

Đo độ dài các 

vật, so sánh và 

diễn đạt kết 

quả đo 

Tìm hiểu về 

PTGT đường 

thủy 

Làm quen chữ 

l, h, k 

 

Bật qua vật 

cản cao 15cm 

 

Thơ: Trên 

đường 

 

Tuần 4 
PTGT 

ĐƯỜNG 
HÀNG 

KHÔNG 

KP: Tìm hiểu 

về máy bay – 

khinh khí cầu 

 

Ném trúng 

đích đứng 2 tay  

 

Nghe hát: 

Anh phi công 
ơi 

So sánh, phát 

hiện qui tắc 

sắp xêp và 

sắp theo qui 

tắc 

TH: Vẽ 

máy baY 

Tuần 5 

LUẬT LỆ 
GIAO 

THÔNG 

ĐK: Ai quan 

trọng hơn 

Bò chui qua 

ống dài 

1,5mx0,6,m 

 

KP: Một số 

loại biển báo 

giao thông 

Xác định vị 

trí đồ vật phía 

trên- phía 

dưới so với 

bản thân trẻ 

 

VĐ: vỗ tay 

theo nhịp 
“Em đi qua 

ngã tư 
đường phố” 
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Chủ đề: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 

Lớp: Lá 6 
 

Thứ 

Tuần 

Thtứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

PTGT 

đường thủy 

 

Thơ: Cô dạy 
em 

Trò chuyện 
PTGT 

đường thủy. 
 

Chạy liên 
tục 150m 

không hạn 
chế thời gian 

 Đo độ dài 
các vật, so 

sánh và diễn 
đạt kết quả 

đo. 

DH: Em đi 

chơi thuyền 

Tuần 2 

Trò chuyện 
về ngày 8/3 

 

 Bật qua vật 

cản cao 
15cm. 

Trò chuyện 

về ngày 8/3 

 

 Nhận biết ý 

nghĩa các 
con số. 

VĐ: vỗ tay 

theo nhịp “ 
Nhớ lời cô 

dặn” 

 Sử dụng 

NVL làm 
hoa tặng mẹ 

Tuần 3 

Máy bay – 
khinh khí 

cầu 

Trò chuyện 
Máy bay – 

khinh khí 
cầu 

LQCC: l, h, 
k 

Nghe hát: 
Anh phi 

công ơi 

Bò chui qua 
ống dài 1,5m 

x 0,6m. 

 So sánh, 
phát hiện qui 

tắc sắp xếp 
và sắp xếp 

theo qui tắc 

Tuần 4 

1 số loại 
biển báo 

giao thông 

 Xác định vị 
trí đồ vật 

phía trên - 
phía dưới so 

với bản thân 
trẻ 

Chuyền, bắt 
bóng qua 

đầu, qua 
chân. 

Trò chuyện 
1 số loại 

biển báo 
giao thông 

ĐK: Vì sao 
thỏ cụt đuôi 

Thơ: Chúng 
em học luật 

giao thông 
 

 

Tuần 5 

PTGT 
đường bộ 

Trò chuyện 
PTGT 

đường bộ 

KC: Thỏ con 
đi học 

 Ném trúng 
đích đứng 2 

tay (xa 2m 
cao 1,5m). 

Thơ: Đèn 

xanh, đèn đỏ 

 

 Vẽ xe ô tô 

 

 


